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NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG HÒA XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VIỆT NA  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN
 
 H   ỚI, TỈNH AN GIANG 

- THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tr n T  n    n   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông Lê Đức T ụy. 

2. à Nguyễn T ị Hồng Huệ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn T ị T i – T ư ký Tò  án n ân dân  uyện 

C ợ Mới. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Ch    i, tỉnh An Giang không 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Lộc, kiểm sát viên   

Ngày 25 t áng 02 năm 2020 tại trụ sở Tò  án n ân dân
 
 uyện C ợ Mới, 

tỉn  An Giang xét xử sơ t ẩm công k  i vụ án t ụ lý số: 273/2019/TLST-DS ngày 

21 t áng 06 năm 2019 về tr n  c ấp “ ồi t ường t iệt  ại sức k ỏe” t eo Quyết 

địn  đư  vụ án r  xét xử số: 537/2019/QĐXX-ST ngày 15 t áng 10 năm 2019 giữ  

các đương sự: 

1. Nguyên đơn:  à Huỳn  T ị T - sin  năm 1972; cư trú: Ấp Đ, xã MH, 

 uyện CM, tỉn  An Gi ng  Có mặt  

2. Bị đơn: 

2.1. à Lê T ị Đ – sin  năm 1963  Có mặt  

2.2.C ị Tr n T ị T u H – sin  năm 1988  (có đơn xin vắng mặt)  

Cư trú: Cùng ấp TH, xã MH, huyện C ợ Mới, tỉn  An Gi ng  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn k ởi kiện và các lời khai trong quá tr n  tố tụng bà Huỳn  T ị T 

tr n  bày: Vào lúc k oảng 11 giờ ngày 12/3/2019 có 6 người kéo đến nH bà, trong 

đó có 02 mẹ con bà Lê T ị Đ và Tr n T ị T u H và 04 người lạ mặt k ác (01 nữ 

03 n m)  K i đến n à k ông có bà ở n à nên  ọ điện t oại c o bà nói b  mẹ mày ở 

n à đ ng bện  nặng p ải c ở đi bện  viện gấp m y về liền   à ng e xong vội c ạy 

về liền v  lo lắng sức k ỏe c   mẹ bà  K i vào đến n à t     i mẹ con bà Đ tiến tới 
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túm lấy tóc bà n ận đ u xuống rồi cùng đán  tới tấp, càu cấu mặt bà gây tr y sướt, 

đán  vào mặt bà gây xuất  uyết giác mạc mắt, làm gảy ngón t y, s u k i đán  

xong  ọ bỏ r  xe về  S u k i sự việc xảy r  bà có tr n  báo công  n xã MH   à là 

l o động c ín  trong gi  đ n  p ải đi mu  bán để nuôi 02 con đ ng ăn  ọc  Trong 

t ời gi n bị đán  ản   ưởng đến sức k ỏe p ải điều trị tại bện  viện Hữu Ng ị 

điều trị 02 ngày rồi xuất viện  Từ ngày 12/3/2019 đến 06/2019 bà k ông đi bán 

được  V  vậy bà yêu c u bà Đ và c ị H p ải bồi t ường tiền t uốc 1 028 000 đồng 

và tiền t u n ập bị mất trong 02 t áng là 12 000 000 đồng  Tổng cộng là 

13 028 000 đồng  

 ị đơn bà Lê T ị Đ tr n  bày:  à T v y củ  bà số tiền 7 200 000đ có trả còn 

nợ lại 4 840 000đ t   k ông trả bà có đòi t   bà T xin trả góp mỗi t áng 300 000đ 

s u đó có trả góp đến t áng 11/2018 t   ngưng k ông trả nử , ngày 12/03/2019 bà 

cùng con bà là H đến n à bà T để  ỏi c uyện t   bà T trả lời là k ông có nợ nên 

  i bên cải n au và bà T xông vào đán  nh u với bà, H cũng xong vào đán  s u đó 

được mọi người c n ngăn  ậu quả bà, con bà và bà T đều bị t ương tíc   N y 

k ông t ống n ất t eo yêu c u củ  bà T v  cả   i bên đều bị t ương tíc . 

 ị đơn c ị Tr n T ị T u H có đơn xin vắng mặt. Tại biên bản g i lời k  i 

củ  Công  n xã MH,  uyện CM c ị H tr n  bày ngày 12/03/2019 c ị cùng với bà 

Đ đến n à bà T để đòi tiền, k i đến t   k ông có bà T ở n à, s u đó k oảng 10 

p út t   bà T về, k i đó mẹ c ị và bà T nói c uyện và xảy r  đán  nh u nên c ị 

bên  bà Đ và xông vào đán  nh u với bà T được mọi người c n ngăn, k i đán  

nh u cả   i bên đán  nh u bằng t y  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện C ợ Mới p át biểu ý kiến về việc 

tuân t eo p áp luật tố tụng trong quá tr n  giải quyết vụ án củ  T ẩm p án, Hội 

đồng xét xử, việc c ấp Hnh p áp luật củ  người t  m gi  tố tụng kể từ k i t ụ lý 

vụ án c o đến trước t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án là đúng với quy địn  củ  

p áp luật  Ý kiến về việc giải quyết vụ án nguyên đơn yêu c u bồi t ường t iệt  ại 

sức k ỏe là có căn cứ n ưng c ư  đến mức truy cứu trác  n iệm   n  sự nên 

nguyên đơn k ởi kiện yêu c u bồi t ường t iệt  ại là p ù  ọp  Về các k oản c i 

p í điều trị có c ứng từ là có cơ sở đề ng ị  ội đồng xét xử c ấp n ận đối với 

k oản tiền k ông có c ứng từ đề ng ị k ông c ấp n ận  Về k oản tiền mất t u 

nhập t eo xác min  mức t u n ập cùng ngàn  ng ề t   mỗi ngày t u n ập b n  

quân 150 000đ  Do đó đề ng ị mức t u n ập một ngày là 150 000đ về số ngày nằm 

viện là 2 ngày, đối với số ngày ng ĩ ngơi p ục  ồi sức k ỏe đề ng ị  ội đồng xét 

xử c ấp n ận 8 ngày  

NHẬN ĐỊNH  ỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên cứu các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án được t ẩm tr  tại p iên 

tò , Hội đồng xét xử n ận địn :  

[1].Về thủ tục tố tụng:  à Huỳn  T ị T k ởi kiện yêu c u bị đơn yêu c u bồi 

t ường t iệt  ại sức k ỏe đây là tr n  c ấp dân sự t uộc t ẩm quyền giải quyết củ  

Tò  án, bị đơn có nơi cư trú tại xã MH,  uyện CM, tỉn  An Giang nên Tò  án n ân 

dân  uyện C ợ Mới t ụ lý giải quyết là đúng t ẩm quyền t eo quy địn  tại Điều 



 

3 

28, Điều 35 và Điều 39  ộ luật tố tụng dân sự  C ị Tr n T ị T u H có đơn xin xét 

xử vắng mặt  Căn cứ Điều 228  ộ luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử tiến Hành 

xét xử vụ án  

Tại p iên tò  bị đơn bà Đ xác địn  rút lại yêu c u p ản tố yêu c u bồi 

t ường t iệt  ại sức k ỏe  Đối với bị đơn c ị H có đơn yêu c u p ản tố ngày 

10/11/2019 căn cứ Điều 200 t   bị đơn có quyền đư  r  yêu c u p ản tố trước t ời 

điểm mở p iên  ọp kiểm tr  việc gi o nộp, tiếp cận, công k  i c ứng cứ  T ời 

điểm c ị H nộp đơn p ản tố là s u k i Tò  án mở p iên  ọp kiểm tr  việc gi o 

nộp, tiếp cận, công k  i c ứng cứ nên k ông được xem xét giải quyết trong vụ án 

này nếu có yêu c u t   c ị H có quyền nộp đơn k ởi kiện bằng một vụ án dân sự 

k ác.  

[2].Về nội dung 

Nguyên đơn yêu c u bà Đ và c ị H p ải bồi t ường tiền t uốc 1 028 000 

đồng và ngày công l o động trong 02 t áng là 12 000 000 đồng  Tổng cộng là 

13 028 000 đồng  P í  bị đơn k ông đồng ý  Qu  tr n  bày củ  2 bên đương sự tại 

Công  n xã MH,  uyện CM, các tài liệu t ể  iện tại  ồ sơ có cơ sở xác địn  ngày 

12/03/2019 bà Đ và c ị H cùng một số người k ác đến n à bà T tọ  lạc tại ấp Đ, xã 

MH tại đây   i bên cự cải n au, bà Đ đán  nh u với bà T s u đó c ị H v  bên  bà 

Đ nên xông vào cùng với bà Đ đán  nh u với bà T  ậu quả là bà T bị gảy kín 

xương đốt g n ngón III t y (T), c ấn t ương đ u mặt, mắt điều trị tại bện  viện đ  

k o  Đồng T áp từ ngày 12/03/2019 đến ngày 13/03/2019 t   xuất viện  V  vậy 

việc bà T k ởi kiện yêu c u bà Đ và c ị H là có căn cứ p ù  ợp với Điều 584  ộ 

luật dân sự. Tại p iên tò   ôm n y bà T yêu c u bồi t ường các k oản gồm: Tiền 

t uốc tại bện  viện 1 028 000 đồng  Tiền thu nhập bị mất trong 02 t áng là 

12 000 000 đồng  Tổng cộng là 13 028 000 đồng  

T ấy rằng s u k i bị gây t ương tíc  bà T đến  ện  viên đ  k o  Đồng 

T áp để điều trị từ ngày 12/03/2019 đến 13/03/2019 t   xuất viện  Tổng cộng c i 

p í điều trị t eo các c ứng từ bà T cung cấp c o Tò  án gồm: 

+/ iên l i t u tiền ngày 12/03/2019 số tiền 363.000đ  

+/ iên l i t u tiền ngày 12/03/2019 số tiền 138.000đ  

+/To  t uốc số tiền 150 000đ  

+/ iên l i t u tiền ngày 14/03/2019 số tiền 283.600đ  

+/ iên l i t u tiền t uốc ngày 12/03/2019 số tiền 42.800đ  

+/Hó  đơn mu  t uốc ngày 12/03/2019 số tiền 44 480đ  

Tổng cộng 1.021.880đ đây là các k oản có c ứng từ p ù  ợp nên được xem 

xét  Đối với số tiền 6 120đ nguyên đơn yêu c u bồi t ường nhưng k ông có c ứng 

từ nên k ông có căn cứ ng ĩ nên k ông c ấp n ận  

Bà T nằm viện từ ngày 12 đến ngày 13/02/2019 t   xuất viện là 2 ngày  Đối 

với k oản tiền thu nhập bị mất bà T yêu c u trong 02 t áng số tiền 12 000 000 

đồng do bà làm ng ề mu  bán trái cây từ xã MH lên t ành p ố Hồ C í Min  mỗi 
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t áng đi k oảng 3 c uyến mỗi c uyến lời k oảng 2 000 000đ  Qu  xác min  

những người làm cũng ng ề với bà T tại đị  p ương t   t u n ập từ việc mu  bán 

trái cây từ xã MH lên t ành p ố Hồ C í Min  mỗi t áng đi 3 c uyến lời từ 

1 000 000đ đến 2 000 000đ  Căn cứ điềm b k oản 1 Điều 590  ộ luật dân sự t   áp 

dụng mức t u n ập trung b n  củ  l o động cùng loại t   số tiền lời mỗi c uyến đi 

bán là 1 500 000đ x 3 c uyến/t áng là 4 500 000đ n ư vậy b n  quân 1 ngày t u 

nhập 150 000đ  Số ngày nằm viện củ  bà T là 2 ngày tuy n iên t ương tíc  củ  bà 

T k ông lớn việc bồi dưỡng, p ục  ồi sức k ỏe và c ức năng bị giảm sút bà T yêu 

c u trong 2 t áng là k ông p ù  ợp  Như vậy c ỉ c ấp n ận số ngày nằm viện là 2 

ngày, số ngày ng ĩ ngơi bồi dưỡng p ục  ồi sức k ỏe là 8 ngày và mức thu nhập bị 

mất là 150 000đ/ngày  Tổng cộng số tiền được c ấp n ận là: Tiền t uốc 

1 021 880đ, tiền thu nhập t ực tế bị mất 150 000đ/ngày x 10 ngày là 1 500 000đ. 

Tổng cộng 2.583.880đ  T ấy rằng t ương tíc  củ  bà T là do bà Đ và c ị H gây r  

t   p ải có trách nhiệm bồi t ường  Căn cứ Điều 584, 585, 587  ộ luật dân sự ng ĩ 

nên buộc bà Đ và c ị H có trác  n iệm bồi t ường c o bà T số tiền 2 583.880đ  

Trong vụ án này còn có người p ụ nữ đi cùng bà Đ, c ị H đến n à bà T để 

đán  nh u, quá tr n  giải quyết vụ án bà T, bà H đều k ông xác địn  được  ọ tên, 

đị  c ỉ cụ t ể nên Tò  án k ông đư  vào t  m gi  tố tụng trong vụ án này  Nếu có 

yêu c u đối với trác  nhiệm củ  người này các bên có quyền k ởi kiện bằng một 

án dân sự k ác  

[3]Án phí DSST:  ị đơn p ải c ịu t eo quy địn  p áp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào: Điều 584, 585, 587, 590  ộ luật dân sự năm 2015; Điều 26, 

Điều 35, Điều 147, Điều 228 và Điều 273  ộ luật tố tụng dân sự; Ng ị quyết số 

326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án;  

Tuyên xử: 

C ấp n ận một p  n yêu c u k ởi kiện củ  bà Huỳn  T ị T. 

 uộc bà Lê T ị Đ, c ị Tr n T ị T u H có trác  n iệm liên đới bồi t ường 

c o bà Huỳnhr T ị T số tiền 2 583 880đ. 

 n p í DSST: bà Lê T ị Đ, c ị Tr n T ị T u H p ải c ịu là 300 000đ   

 à Huỳn  T ị T k ông p ải c ịu án p í.  

Kể từ ngày có đơn yêu c u t i  àn  án củ  người được t i  àn  án (đối với 

k oản tiền p ải trả c o người được t i  àn  án) c o đến k i t i  àn  án xong, tất 

cả các k oản tiền,  àng t áng bên p ải t i  àn  án còn p ải c ịu k oản tiền lãi củ  

số tiền còn p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất quy địn  tại k oản 2 Điều 468 củ  

 ộ luật dân sự 2015.  
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 áo c o các bên đương sự biết có quyền k áng cáo trong  ạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án  Riêng c ị H được quyền k áng cáo trong  ạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án  ợp lệ  

Trường  ợp bản án được t i Hnh t eo quy địn  tại Điều 2 Luật T i Hnh án 

dân sự t   người được t i Hnh án dân sự, người p ải t i Hnh án dân sự có quyền 

t ỏ  t uận t i Hnh án, quyền yêu c u t i Hnh án, tự nguyện t i Hnh án  oặc bị 

cưỡng c ế t i Hnh án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật T i Hnh án dân sự; 

t ời  iệu t i Hnh án được t ực  iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật T i Hnh án dân 

sự /  

 

Nơi nhận:  

- TAND tỉn  An Giang; 

- C i cục THADS  uyện C ợ Mới;                                              

- VKSND  uyện C ợ Mới; 

- Các đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án.         

   T . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨ  

THẨ  PHÁN -  HỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

           Trần Thanh   nh 
 


